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PHỤ LỤC CÔNG NHẬN 

ACCREDITATION SCHEDULE 

(Kèm theo quyết định số:            /QĐ-VPCNCL ngày      tháng 03  năm 2025 

của Giám đốc Văn phòng Công nhận chất lượng) 

 

TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN/ Organisation 

Tiếng Việt/ in Vietnamese:  TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2 

Tiếng Anh/ in English:  QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 2 (QUATEST 2) 

SỐ HIỆU CÔNG NHẬN/ Accreditation Number: VICAS 032 – PRO  

ĐỊA CHỈ ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Location Covered by Accreditation 

Trụ sở đăng ký/ Registered address:   

97 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

97 Ly Thai To street, Thanh Khe district, Danang city 

Văn phòng/ Office address:  

02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

02 Ngo Quyen street, Son Tra district, Danang city 

Tel: +84 236 3821113 Email: info@quatest2.gov.vn Website: https://quatest2.gov.vn/ 

CHUẨN MỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation Standards 

ISO/IEC 17065:2012  Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm, 

quá trình và dịch vụ/ Conformity assessment – Requirements for bodies 

certifying products, processes and services. 

HIỆU LỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation period  

Từ/ from        /03/2025  đến/ to       /03/2030 

mailto:vpcongnhan@boa.gov.vn
http://www.boa.gov.vn/
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PHẠM VI ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Scope of Accreditation 

Chứng nhận sản phẩm theo phương thức 1b, 5 theo ISO/IEC 17067:2013 (tương ứng với phương thức 7, 5 

theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ) cho các sản 

phẩm/ Product certification in accordance with certification scheme type 1b, 5 of ISO/IEC 17067:2013 

(equivalents to certification scheme type 7, 5 of Circular 28/2012/TT-BKHCN dated 12 December, 2012 of 

Ministry of Science and Technology) for the following products: 

Nhóm/ Group: Sản phẩm dệt may/ Textile and garment products 

Stt 

No 

 Phạm vi 

Scope 

Chuẩn mực chứng nhận  

Certification criteria 

Thủ tục chứng nhận 

Certification procedure 

1.  Sản phẩm dệt may/Textile products 

(Mức giới hạn hàm lượng Formaldehyt và 

các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm 

Azo trong sản phẩm dệt may/ Contents of 

Formaldehyde and certain aromatic amines 

derived from Azo colourants in textile 

products) 

QCVN 01:2017/BCT KT2.QĐ.CE-009 

Nhóm/ Group: Sản phẩm khoáng, phi kim/ Non-metallic mineral products 

Stt 

No 

 Phạm vi 

Scope 

Chuẩn mực chứng nhận  

Certification criteria 

Thủ tục chứng nhận 

Certification procedure 

1.  Gạch gốm ốp lát ép bán khô/ Dry pressed 

ceramic tiles 

QCVN 16:2023/BXD 

TCVN 13113:2020 

KT2.QĐ.CE-059 

KT2.QĐ.CE-075 

Ghi chú/ Note: Trường hợp Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (QUATEST 2)            

cung cấp dịch vụ chứng nhận thì  Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 phải đăng ký    

hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp 

dịch vụ này/ In case Quality Assurance and Testing Center 2 (QUATEST 2) provides certification services, 

the Company must register its operations and be granted the registration certificate according to the law 

before providing the service. 
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